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㉒Khi mang thai Kodomonosodachi shien-ka      0595-41-1556  

Khi mang thai, bạn sẽ đến tòa thị chính thành phố để nhận「Sổ tay sức 

khỏe mẹ con」Có vấn đề gì lo lắng hay khó khăn thì có thể bàn bạc, tham 

khảo ý kiến 

 

■Sổ tay sức khỏe mẹ con 

Mang theo khi đi khám thai tại bệnh viện. 

Trong đó sẽ ghi lại tình trạng sức khỏe của người mẹ khi mang thai, kích thước cơ 

thể của em bé, ghi lại những bệnh em bé đã mắc phải và những lần tiêm chủng 

(tiêm để phòng bệnh) đã tiêm. 

Khi nhận sổ tay sức khỏe mẹ con, bạn cũng sẽ nhận được phiếu khám thai. 

Những đồ cần 

mang theo 

・Phiếu thông báo mang thai (nhận tại bệnh viện) 

・Thẻ lưu trú 

・Thẻ My number 

・Sổ ngân hàng hoặc thẻ ATM của người mang thai 

 

㉓Khi sinh em bé       Koseki juumin-ka       0595-22-9645 

Nộp 「Thông báo khai sinh」cho tòa thị chính thành phố trong vòng 14 

ngày kể từ ngày sinh em bé. 

Những đồ cần 

mang theo 

・Giấy chứng sinh (nhận tại bệnh viện)  

・Thẻ lưu trú, hộ chiếu của bố mẹ 

・Sổ tay sức khỏe mẹ con 

※Nếu bố và mẹ đều là người nước ngoài, hãy đến Cục quản lý xuất nhập 

cảnh để đăng ký thẻ lưu trú cho bé (đến trang 8) 

  

Nuôi dạy con trẻ 
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 ㉔Nhà trẻ, mẫu giáo  Hoikuyouchien-ka      0595-22-9655  

Trẻ em dưới 6 tuổi trước khi vào tiểu học có thể theo học tại các nhà trẻ, mẫu 

giáo hoặc vườn trẻ được chứng nhận. v.v. 

Trường 

mầm non 

Có hai hệ 

thống 

trường là 

công lập và 

tư thục 

・Khi cha mẹ đi làm hoặc ốm đau, nhà trường nhận các trẻ 

từ 0 tuổi đến trước tiểu học. Tại đây trẻ vừa được chơi và 

học nhiều điều khác nhau. 

・Thời gian sử dụng (Từ thứ 2 đến thứ 6) 

(Trường công) 07:30～18:00 

(Trường tư) 07:00～18:00 

・Khi muốn cho trẻ đi học, vui lòng đăng ký vào khoảng tháng 

10 năm trước. 

Mẫu giáo 

・Trường nhận trông các bé từ 3 tuổi đến trước khi vào tiểu 

học. Tại đây trẻ vừa được chơi và học nhiều điều khác 

nhau. 

・Thời gian sử dụng (Từ thứ 2 đến thứ 6) 

08:30～14:00 

・Nếu ba mẹ đi làm thì thời gian giữ trẻ có thể đến chiều tối. 

・Khi muốn cho trẻ đi học, vui lòng đăng ký vào khoảng tháng 

9 năm trước. 

Vườn trẻ 

được chứng 

nhận 

・Bao gồm những đặc trưng của cả trường mầm non và 

trường mẫu giáo. 

・Khi muốn cho trẻ đi học, vui lòng đăng ký vào khoảng tháng 

10 năm trước. 

※Với trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi phí giữ trẻ và bữa ăn phụ được miễn phí (0 

yên). Vui lòng liên hệ với cơ sở để biết chi phí tài liệu giảng dạy. 
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㉕Trường tiểu học, trung học cơ sở  

Gakkou kyouiku-ka       0595-22-9649  

 
⚫ Với những cha mẹ người Nhật có con từ 6-15 tuổi bắt buộc phải cho con 

đi học (Giáo dục bắt buộc) 

⚫ Trẻ học「Tiểu học」từ 6 tuổi và học「Trung học cơ sở」từ 12-15 tuổi 

⚫ Một năm sẽ bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 của năm tiếp theo 

⚫ Trẻ em nước ngoài cũng có thể tham gia học ở trường tiểu và trung học của Nhật 

Bản (đăng ký tại shiyakusho) 

⚫ Trường học được quyết định tùy theo nơi sinh sống (địa chỉ) 

Hướng dẫn 

nhập học 

・Với những trẻ chuẩn bị vào nhập học lớp 1 tiểu học trong 

tháng 4 thì vào khoảng tháng 11 sẽ có buổi hướng dẫn chi 

tiết tại trường sẽ nhập học  

・Với những trẻ chuẩn bị vào nhập học lớp 1 trung học trong 

tháng 4 thì vào khoảng tháng 11～ tháng 1 sẽ có buổi 

hướng dẫn chi tiết tại trường sẽ nhập học  

Chi phí 

・Tiền học phí, sách giáo khoa, tiền ăn trưa là miễn phí 

・Những đồ dùng học tập khác thì có mất phí 

・Nếu thu nhập thấp không thể trả được thì có trường hợp sẽ 

nhận được tiền hỗ trợ (Quỹ hỗ trợ giáo dục) 

Học tiếng 

Nhật 

(Lớp học 

hướng dẫn 

thích ứng)  

Với những trẻ em và học sinh nước ngoài lần đầu tiên theo 

học tại Nhật Bản, có thể là hoàn toàn không biết tiếng Nhật 

hoặc hiểu một chút thôi thì trẻ có thể tham gia khóa học 

tiếng Nhật trong 3 tháng.  

Hướng 

nghiệp 

Để chuẩn bị cho việc nhập học vào cấp trung học phổ thông, 

sẽ có buổi hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh (khoảng 

tháng 9) 
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㉖Trường trung học phổ thông (cấp 3), đại học, đại học 

ngắn hạn, trường nghề 

■Trường trung học phổ thông 

Những người đã tốt nghiệp trung học cơ sở (những người chưa tốt nghiệp 

trường trung học cơ sở của Nhật Bản nhưng được công nhận có trình độ học 

vấn tương đương) có thể theo học tại trường nếu vượt qua kỳ thi tuyển sinh. 

Ngoài ra còn có các trường trung học「Bán thời gian」là học vào buổi tối và 

học các trường trung học「Học qua mạng」là học qua Internet.v.v. 

Nơi có thể tham 

khảo ý kiến 

・Trường cấp 3 quốc lập 

Mieken Kyouiku iinkai jimukyoku koukou kyouiku-ka 

📱059-224-3002 

・Trường cấp 3 tư thục 

Mieken Kankyou seikatsu-bu shigaku-ka shigaku han 

📱059-224-2161 

 

■Đại học,đại học ngắn hạn,trường nghề 

Với những người đã tốt nghiệp cấp 3 thì có thể tham gia các kỳ thi tuyển sinh 

vào các trường Đại học,đại học ngắn hạn,trường nghề 

Thi đỗ sẽ được vào học tại các trường đó 

Hãy tham khảo trực tiếp với các trường mà bạn muốn theo học 
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 ㉗Mục khác 

■Câu lạc bộ cho trẻ em sau giờ học 

Ở bậc tiểu học, sau khi hết giờ học mà phụ huynh đi làm không thể chăm sóc 

con mình, v.v. Bạn có thể gửi con tại câu lạc bộ cho trẻ em sau giờ học. 

Thời gian sử 

dụng 

Sau tiết học・・・sau khi kết thúc ở trường～18:00 

Trong các kỳ nghỉ dài・・・08:00～18:00 

Chi phí 

Với trường hợp sử dụng hằng ngày sau các buổi học 

・・・8,000 yên / bé / tháng 

Khi sử dựng trong các dịp nghỉ dài thì chi phí sẽ tính riêng 

Điều khác Cần đăng ký vào mỗi năm  

Nơi có thể 

tham vấn 
Kodomo seisaku-ka📱0595-22-9677 

 
■Việc học của trẻ (Hỗ trợ học tập) 

 
Lớp hỗ trợ học tập
「Sasayuri」 Lớp hỗ trợ rèn luyện Kanji 

Ngày  

Thời gian 

Thứ 7 

14:00～16:00 

Thứ 4 

15:30～16:30 

Địa điểm 
Iga shisōgōfukushi kaikan 

Tầng 2  
Haitopia Iga Tầng 4   

Người có 

thể tham gia 

T Học sinh lớp 5 tiểu học đến 

lớp 3 THCS, học sinh tham 

gia tuyển sinh THPT 

Trẻ ở lớp 1 đến lớp 4 tiểu học 

Học phí 200 yên /lần 300 yên /tháng 

Nơi có thể 

tham khảo ý 

kiến 

NPO Houjin  

Iga no Tsutamaru 

📱0595-23-0912 

📱080-3590-7612 

Iga shi Kokusai Kouryuu 

Kyoukai 

📱070-4455-4900 

■Mục khác  Những vấn đề chi tiết liên  

quan đến việc nuôi dạy trẻ hãy xem ở đây☞ 


